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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5169
	Hồ Đại Nhân
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	2 
	5171
	Tống Viết Nam
	Ba Đồn, Ba Đồn

	3 
	5176
	Võ Minh Tùng
	Quảng xuân, Quảng Trạch

	4 
	5177
	Lê quang Bảo
	Đức  Trạch, Bố Trạch

	5 
	5178
	Phan Nữ Ngọc Mai
	Việt Trung, Bố Trạch

	6 
	5179
	Lê thị Tú
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	7 
	5180
	Nguyễn THị Thu Thũy
	Đồng Phú, Đồng Hới

	8 
	5184
	Nguyễn Thành Thủy
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy

	9 
	5186
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Việt Trung, Bố Trạch

	10 
	5188
	Phạm Bá Thành
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	11 
	5189
	Nguyễn Minh Láng
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	12 
	5193
	Nguyễn Thọ Quốc Vũ
	An Ninh, Quảng Ninh

	13 
	5194
	Ngô Thảo Vy
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	14 
	5195
	Nguyễn Thị Hạnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	15 
	5204
	Trần Trường Giang
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	16 
	5205
	Cao Trung Đức
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	17 
	5206
	Đinh Quang Long
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	18 
	5208
	Trần Thị Yến
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	19 
	5209
	Đàm Thị  Trà Giang
	Quảng Châu, Quảng trạch

	20 
	5213
	Đoàn Thanh Truyền
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	21 
	5216
	Lê thu Ngọc
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	22 
	5217
	Cao Xuân Phẩm
	Quy Hóa, Minh Hóa

	23 
	5218
	Hoàng Tiến Sỹ
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	24 
	5221
	Hà Hải Quỳnh
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	25 
	5222
	Nguyễn Quốc Bảo
	Phú Hải, Đồng Hới

	26 
	5224
	Trương Dàng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	27 
	5225
	Nguyễn Văn Bình
	Quảng hòa, Ba Đồn

	28 
	5226
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	29 
	5228
	Trần Thị Thắm
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	30 
	5231
	Lê Đình Quân
	Việt Trung, Bố Trạch

	31 
	5232
	Cao Anh Tuấn
	Hóa Tiến, Minh hóa

	32 
	5233
	Lê Thị Ái Xuân
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	33 
	5235
	Võ thị Thanh Luyến
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	34 
	5239
	Lê Thế hoành
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	35 
	5240
	Hồ Nhật Lâm
	Hải Trạch, Bố Trạch

	36 
	5243
	Nguyễn Minh Thái
	Đức Trạch, Bố Trạch

	37 
	5244
	Hoàng thái An
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	38 
	5245
	Nguyễn Viết hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	39 
	5247
	Lê văn Lợi
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	40 
	5254
	Lê Hữu Duy
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	41 
	5256
	Hoàng thị Minh Nguyệt
	Bắc Lý, Đồng Hới

	42 
	5258
	Huỳnh Văn Đức
	Nam Lý, Đồng Hới

	43 
	5259
	Nguyễn Thị Lan Nhi
	Nam Lý, Đồng Hới

	44 
	5260
	Nguyễn Thái sơn
	Quảng Thọ, Ba đồn

	45 
	5261
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Lý Trạch, Bố Trạch

	46 
	5263
	Nguyễn Văn Lượng
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	47 
	5264
	Nguyễn Chiến
	Quảng Lộc, Ba đồn

	48 
	5266
	Trần Đức Mạnh
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	49 
	5268
	Phạm Văn hoàng
	Lương ninh, Quảng Ninh

	50 
	5269
	Nguyễn Đình Luân
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	51 
	5272
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	52 
	5277
	Nguyễn Văn Đẳng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	53 
	5278
	Nguyễn Văn Luận
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	54 
	5287
	Phạm Văn Phước
	Hải ninh, Quảng Ninh

	55 
	5289
	Trần Thị Thanh NHàn
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	56 
	5291
	Lê Thị Lĩnh
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	57 
	5292
	Nguyễn Thị Hồng giang
	Mỹ Trạch, Bố Trạch

	58 
	5293
	Dương Văn Nam
	Phú Trạch, Bố Trạch

	59 
	5294
	Dương Thanh Quang
	Phú Trạch, Bố Trạch

	60 
	5303
	Lại Tấn Thành
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	61 
	5304
	Võ Thị Thu Hoài
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	62 
	5305
	Phạm Thị Hải Thành
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	63 
	5311
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	64 
	5313
	Nguyễn Văn Lâm
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	65 
	5314
	Trương Thị Kiều
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	66 
	5315
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	Việt Trung, Bố Trạch

	67 
	5317
	Mai Văn
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	68 
	5318
	Lê Đức thành
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	69 
	5319
	Trần Anh Tuấn
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	70 
	5320
	Mai Văn Quốc
	Quảng Lộc, Ba Đồn


